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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Địa hóa dầu khí (Petroleum Geochemistry)
Mã số học phần: 7060213
[bookmark: _GoBack]Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 45
Lý thuyết: 35				Bài tập:10		Thực hành: 0
Thực tập: 0				Đồ án: 0                   	 Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1.Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Lê Ngọc Ánh	0602-08
2. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng	0602-05	
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Vai trò của địa hoá dầu khí
4.1.2. Đối tượng nghiên cứu của địa hóa dầu khí
4.1.3. Đặc điểm địa hoá Carbon nói chung và Carbon hữu cơ nói riêng: Địa hoá VCHC phân tán; địa hoá Hydrocacbon trong tự nhiên
4.1.4. Quá trình hình thành Hydrocacbon từ vật chất hữu cơ phân tán
4.1.5. Biến đổi hoá học của Hydrocacbon trong vỏ Trái đất
4.1.6. Phương pháp nghiên cứu và tổng hợp đánh giá Đá sinh dầu khí 
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng tự học và phân tích tài liệu
4.2.2. Kỹ năng lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp để đánh giá đá sinh dầu khí
4.2.3. Kỹ năng phân tích sự biến đổi của vật chất hữu cơ trong tự nhiên ứng với từng loại môi trường
4.2.4. Kỹ năng tổng hợp và phân tích tiềm năng sinh HC cho mỗi khu vực cụ thể
4.2.5. Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm
5. Tóm tắt nội dung học phần
Địa hoá Carbon; Địa hoá VCHC phân tán; Địa hoá Hydrocacbon trong tự nhiên; Hình thành và biến đổi dầu khí trong lòng đất; Đá sinh dầu khí; ứng dụng của địa hoá dầu khí trong tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát chung về địa hóa dầu khí
	5
	

	1.1
	Khái quát chung về môn học
	
	4.1.1
4.1.2



	1.1.1
	Khái niệm về Địa hóa dầu khí.
	
	

	1.1.2
	Đối tượng nghiên cứu của địa hóa dầu khí
	
	

	1.1.3
	Mối liên quan của địa hóa dầu khí với các môn học khác
	
	

	1.2
	Lịch sử nghiên cứu địa hóa dầu khí
	
	

	1.2.1
	Nghiên cứu địa hóa dầu khí trên Thế giới
	
	

	1.2.2
	Nghiên cứu địa hóa dầu khí ở Việt Nam
	
	

	Chương 2
	Địa hóa cacbon
	8
	

	2.1
	Khái quát chung
	
	4.1.3
4.2.2
4.2.3

	2.1.1
	Đặc tính của Cacbon
	
	

	2.1.2
	Sự phân bố của Cacbon và hợp chất Cácbon trong tự nhiên
	
	

	2.1.2
	Tiềm năng Cacbon trong trầm tích
	
	

	2.1.3
	Các chu trình biến đổi Cacbon trên phạm vi Trái đất
	
	

	2.2
	Đồng vị carbon
	
	

	2.3
	Bài tập: xác định môi trường trầm tích dựa vào đồng vị carbon
	(2)
	

	Chương 3
	Địa hóa vật chất hữu cơ
	6
	

	3.1
	Địa hóa các chất hữu cơ trong tự nhiên
	
	4.1.3
4.1.4

	3.2
	Địa hóa các chất hữu cơ phân tán trong quyển địa tầng
	
	

	Chương 4
	Địa hóa dầu mỏ
	6
	

	4.1
	Địa hóa Hydrocacbon
	
	4.1.4


	4.2
	Hình thành Hydrocacbon trong quyển địa tầng
	
	

	4.3
	Đặc tính hoá học của dầu mỏ
	
	

	Chương 5
	Địa hóa khí tự nhiên và khí đốt
	6
	

	5.1
	Khái quát chung
	
	4.1.5


	5.2
	Địa hóa khí trong quyển trên Trái đất
	
	

	5.3
	Địa hóa khí trong các mỏ dầu khí
	
	

	Chương 6
	Địa hóa đá mẹ sinh dầu khí
	14
	

	6.1
	Khái quát về Đá sinh dầu khí
	
	4.1.6
4.2.4
4.2.5

	6.2
	Các phương pháp nghiên cứu địa hóa Đá sinh
	
	

	6.3
	Phân tích, tổng hợp đánh giá Đá sinh dầu khí
	
	

	6.4
	Bài tập đánh giá tiềm năng sinh của đá mẹ
	(8)
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
- Thảo luận bài tập trên lớp.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi trắc nghiệm + tự luận (30 phút)
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm (70 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Lê Văn Bình, Lê Ngọc Ánh, 2016, ‘Địa hóa dầu khí’ Nhà xuất bản Đại học Mỏ - Địa chất, Hà nội [thư viện]
[2] Lisa M. Pratt, John B. Comer, Simon C. Brassell, 1993, Geochemistry of organic matter in sedimets and sedimentary rocks, Sepm Society for Sedimentary
[3] Horst D. Schulz, Matthias Zabel, 2006, Marine geochemistry, Springer
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2

	Chương 1	Khái quát chung về địa hóa dầu khí 
1.1	Khái quát chung về môn học 
1.1.1	Khái niệm về Địa hóa dầu khí. 
1.1.2	Đối tượng nghiên cứu của địa hóa dầu khí
1.1.3	Mối liên quan của địa hóa dầu khí với các môn học khác
1.2	Lịch sử nghiên cứu địa hóa dầu khí 
1.2.1	Nghiên cứu địa hóa dầu khí trên Thế giới
1.2.2	Nghiên cứu địa hóa dầu khí ở Việt Nam
	5
	0
	0
	+Tài liệu [1]: chương I

+Tra cứu nội dung về: đặc điểm của carbon trong tự nhiên [1&2]

+Tìm hiểu về VCHC và mối quan hệ với C trong tự nhiên [2]

	2-3-4-5
	Chương 2	 Địa hóa cacbon
2.1	Khái quát chung
2.1.1	Đặc tính của Cacbon
2.1.2	Sự phân bố của Cacbon và hợp chất Cácbon trong tự nhiên
2.1.2	 Tiềm năng Cacbon trong trầm tích
2.1.3	Các chu trình biến đổi Cacbon trên phạm vi Trái đất
2.2	Đồng vị carbon
2.3. Bài tập:  xác định môi trường trầm tích dựa vào đồng vị carbon
	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1]: chương II




+ Tra cứu nội dung về về quy luật phân tán chất hữu cơ trong quyển địa tầng[1 & 2]

+Tìm hiểu chu trình chuyển hóa carbon [3]


+Bài tập làm trên lớp  sau khi học lý thuyết. 

	6-7
	Chương 3	 Địa hóa vật chất hữu cơ
3.1	Địa hóa các chất hữu cơ trong tự nhiên
3.2	Địa hóa các chất hữu cơ phân tán trong quyển địa tầng
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: chương III

+ Tra cứu tính chất hóa học của dầu mỏ [1 và 2]




	8-9
	 Chương 4	Địa hóa dầu mỏ
4.1	Địa hóa Hydrocacbon
4.2	Hình thành Hydrocacbon trong quyển địa tầng
4.3	Đặc tính hoá học của dầu mỏ
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: chương IV




	10-11
	Chương 5	Địa hóa khí tự nhiên và khí đốt
5.1	Khái quát chung
5.2	Địa hóa khí trong quyển trên Trái đất
5.3	 Địa hóa khí trong các mỏ dầu khí

	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: chương V




	12-13-14-15-16
	Chương 6	 Địa hóa đá mẹ sinh dầu khí
6.1	Khái quát về đá sinh dầu khí
6.2	Các phương pháp nghiên cứu địa hóa Đá sinh
6.3	Phân tích, tổng hợp đánh giá Đá sinh dầu khí
6.4. Bài tập: Xác định tổng tiềm năng sinh dầu khí
	6
	8
	0
	+ Tài liệu [1]: chương VII


+ Tìm hiểu về ứng dụng của các phương pháp nghiên cứu đá mẹ, lấy ví dụ thực tế. 

+ Giáo viên hướng dẫn làm bài trên lớp, sinh viên hoàn thành ở nhà và trao đổi với giáo viên. 
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